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TỜ TRÌNH

V/v Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản 

	Kính gửi:
	Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Cục Thú y kính trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản, cụ thể như sau:
1. Sự cần thiết ban hành Thông tư
a) Cơ sở pháp lý và chỉ đạo tổ chức thực hiện
Khoản 3 Điều 53 Luật thú y, Quốc hội giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành:

- Danh mục động vật, sản phẩm động vật thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch, miễn kiểm dịch;

- Danh mục động vật, sản phẩm động vật thủy sản thuộc diện phải phân tích nguy cơ trước khi nhập khẩu vào Việt Nam;
- Danh mục đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản;
- Quy định, cụ thể về nội dung, hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam.

Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2021 quy định về mã số HS; theo đó, 113 dòng hàng thủy sản đã được loại khỏi Danh mục đối tượng thuộc diện kiểm dịch. Do đó, cần sửa đổi, bổ sung các Thông tư có liên quan để bảo đảm tính thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật.
Công văn số 762/VPCP-KSTT ngày 29/01/2022 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật quy định về kiểm dịch thủy sản nhập khẩu.

Thông báo số 08 - TB/BCSĐ ngày 06/9/2021 của Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Nghị quyết phiên họp Ban cán sự tháng 8/2021; theo đó, Ban Cán sự giao “Cục Thú y chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ quy định về kiểm dịch động vật thủy sản để làm rõ chỉ tiêu kiểm dịch đối với từng loại sản phẩm động vật và thực hiện đơn”.
Quyết định số 5254/QĐ-BNN-PC ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2022; theo đó, Bộ trưởng giao Cục Thú y chủ trì xây dựng, hoàn thành việc trình ban hành vào tháng 6/2022.
b) Cơ sở thực tiễn

Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản là một trong những hoạt động quan trọng, cần thiết trong công tác phòng, chống, ngăn ngừa dịch bệnh động vật thủy sản, bảo đảm vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm; kiểm soát nguy cơ xâm nhiễm các tác nhân gây bệnh, gây hại từ nước ngoài vào Việt Nam; kiểm soát và ngăn chặn sự phát tán, làm lây lan mầm bệnh trong quá trình lưu thông vận chuyển động vật, sản phẩm động vật thủy sản giữa các địa phương; đảm bảo các nguồn giống động vật thủy sản nhập khẩu an toàn dịch bệnh phục vụ hoạt động nuôi trồng thủy sản, sản phẩm động vật thủy sản bảo đảm chất lượng, an toàn phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước. Ngoài ra, công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản cũng nhằm thực hiện quyền và nghĩa vụ về áp dụng các biện pháp kiểm dịch, vệ sinh theo thông lệ quốc tế trong thương mại động vật, sản phẩm động vật thủy sản. Nội dung kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản đã được quy định trong Luật thú y năm 2015.

Triển khai thực hiện Luật thú y, cụ thể hóa các điều, khoản Luật giao Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định, hướng dẫn về công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản; ngày 30/6/2016 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT. Thực hiện chỉ đạo về công tác cải cách hành chính, cắt giảm đơn giản hóa trong công tác kiểm dịch thủy sản, các Nghị quyết số 19 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thực tiễn yêu cầu về kiểm soát nguyên liệu thủy sản, Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung tại các Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT và số 11/2019/TT-BNNPTNT; các Thông tư sửa đổi, bổ sung này đã cắt giảm nhiều về danh mục đối tượng thuộc kiểm dịch thủy sản, chỉ tiêu kiểm tra, đơn giản hóa trình tự thủ tục thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh thủy sản.

Năm 2021, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) có văn bản kiến nghị sửa đổi các quy định về kiểm dịch sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu, các nội dung chính gồm: (i) Bỏ quy định phải kiểm dịch đối với sản phẩm thủy sản chế biến đông lạnh dùng làm thực phẩm nhập khẩu về để sản xuất xuất khẩu, gia công hàng xuất khẩu, không tiêu thụ trong nước; (ii) Bỏ quy định kiểm dịch đối với các sản phẩm thủy sản chế biến nhập khẩu tiêu thụ nội địa được đánh giá không có nguy cơ lây lan dịch bệnh thủy sản vào Việt Nam (các thuỷ sản chế biến dưới dạng đông lạnh, hàng khô…dùng làm thực phẩm cho người); (iii) Tối ưu hoá các quy định về kiểm dịch với thuỷ sản sống, tươi, ướp lạnh là đối tượng chủ yếu lây lan dịch bệnh thủy sản trên nguyên tắc là vừa đảm bảo an toàn dịch bệnh nhưng cũng vừa đảm bảo yêu cầu hội nhập quốc tế (theo các nguyên tắc vệ sinh thú y của Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) và các nguyên tắc kiểm dịch nhập khẩu của các thị trường nhập khẩu chính như EU, Mỹ,…) trong cán cân thương mại với các nước và trên cơ sở đánh giá nguy cơ đối với từng dòng hàng và lịch sử tuân thủ của các doanh nghiệp, không kiểm “dàn hàng ngang” 100%. Để giải quyết các kiến nghị của VASEP, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức đối thoại với Hiệp hội về các nội dung Hiệp hội đề xuất. Ngày 06/9/2021 Ban cán sự Đảng Bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông báo số 08-TB/BCSĐ, trong đó về nội dung kiểm dịch đối với sản phẩm động vật thủy sản: Nhất trí cắt giảm một số mặt hàng như đề nghị của Cục Thú y, gồm (i) Sản phẩm động vật thủy sản đã qua chế biến như hàng khô, đồ hộp, nấu chín, ăn liền, ngâm muối, xông khói; (ii) Sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu bị triệu hồi, trả về; (iii) Sản phẩm động vật thủy sản đông lạnh nhập khẩu làm nguyên liệu để gia công, chế biến xuất khẩu; đồng thời giao Cục Thú y chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ quy định về kiểm dịch thủy sản để làm rõ chỉ tiêu kiểm dịch đối với từng loại sản phẩm và thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính khi thực hiện kiểm dịch.
Về các nội dung kiến nghị của Hiệp hội VASEP, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 762/VPCP-KSTT ngày 29/01/2022 về ý kiến của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật quy định về kiểm dịch thủy sản nhập khẩu, cụ thể: (i) Khẩn trương rà soát, sửa đổi theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật trong Quý II năm 2022 để bãi bỏ quy định thực hiện kiểm dịch đối với sản phẩm thủy sản chế biến đông lạnh dùng làm thực phẩm nhập khẩu về để sản xuất xuất khẩu, gia công hàng xuất khẩu, không tiêu thụ trong nước; (ii) Tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa sản phẩm hàng hóa phải kiểm dịch nhập khẩu, đặc biệt là nhóm hàng hóa vừa phải kiểm dịch vừa phải kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng theo nguyên tắc quản lý rủi ro, phân luồng ưu tiên, công nhận lẫn nhau bảo đảm thống nhất với Luật An toàn thực phẩm, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo yêu cầu của Nghị quyết số 68/NQ-CP năm 2020, Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2022 của Chính phủ.

Từ các căn cứ nêu trên, việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT và Thông tư số 11/2019/TT-BNNPTNT) là cần thiết. 
2. Mục đích, quan điểm xây dựng dự thảo Thông tư

a) Mục đích

Một là, quy định chi tiết nội dung được giao trong Nghị định 85/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Hai là, bảo đảm tính phù hợp, thống nhất, đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc hệ thống pháp luật Việt Nam như: Luật Thú y, Luật Thủy sản, Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT và Thông tư số 11/2019/TT-BNNPTNT).

Ba là, việc xây dựng Thông tư là một trong những giải pháp nhằm góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. 
Bốn là, thể chế hóa chỉ đạo của Chính phủ về cải cách toàn diện các quy định về quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại các Nghị quyết 19/NQ-CP, Nghị quyết 02/NQ-CP, Nghị quyết 99/NQ-CP, Công văn số 762/VPCP-KSTT ngày 29/01/2022.
b) Quan điểm

Thứ nhất, rà soát để cắt giảm những dòng hàng không cần thiết phải kiểm tra chuyên ngành, đồng thời áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, đáp ứng yêu cầu về cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ. 

Thứ hai, kế thừa các nội dung đã được khẳng định tính phù hợp trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT, Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT và Thông tư số 11/2019/TT-BNNPTNT. 
3. Quá trình xây dựng dự thảo Thông tư

- Ngày 04/01/2022, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục Thú y đã phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức họp với các cơ quan liên quan, VASEP để đối thoại, trao đổi các nội dung liên quan đến kiểm dịch thủy sản, cũng như đề nghị sửa đổi, bổ sung các Thông tư có liên quan để bảo đảm tính thống nhất, phù hợp với Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT.
- Ngày 14/01/2022, Cục Thú y đã trình Bộ ban hành Quyết định số 147/QĐ-BNN-TY về việc thành lập Tổ biên tập xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT. 

- Tổ chức đánh giá thi hành Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT, Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT và Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT, đặc biệt các nội dung liên quan đã được các tổ chức (VASEP), cá nhân có ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung.
- Cục Thú y và Tổ biên tập đã họp 08 lần để rà soát, sửa đổi, bổ sung từng điều khoản, nội dung dự thảo Thông tư.

- Ngày 28/02/2022, Cục Thú y đã ban hành Công văn số 295/TY-KD gửi 09 đơn vị có liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT để xin ý kiến dự thảo Thông tư; sau đó đã họp 02 lần để báo cáo, giải trình, tiếp thu góp ý của các cơ quan có liên quan (chi tiết tại Phụ lục đính kèm).
- Xin ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực cho ý kiến chỉ đạo về những nội dung chính của văn bản. 
- Xây dựng bản đánh giá tác động TTHC (báo cáo chi tiết được gửi kèm).
 - Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đối với dự thảo Thông tư, cụ thể: Đăng tải dự thảo Thông tư trên trang thông tin điện tử của Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và PTNT và Cổng thông tin Chính phủ (Công văn số…ngày…tháng…năm 2022); Gửi Văn phòng SPS Việt Nam xin ý kiến các nước thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) (Công văn số…ngày…tháng…năm 2022); Gửi văn bản xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, hiệp hội có liên quan (Công văn số…ngày…tháng…năm 2022).
- Tổ chức tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư (xin gửi kèm theo Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý).

- Hoàn thiện hồ sơ dự thảo Thông tư gửi Vụ Pháp chế thẩm định (Công văn số…ngày…tháng…năm 2022). 
- Ngày …Vụ Pháp chế có văn bản thẩm định số…..Cục Thú y đã tổ chức tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế (xin gửi kèm theo Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định).
- Hoàn thiện hồ sơ, lấy ý kiến các Thứ trưởng có liên quan.
- Tiếp thu ý kiến của các Thứ trưởng, hoàn thiện hồ sơ trình Bộ trưởng xem xét ký ban hành.
4. Bố cục của Thông tư

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung gồm có 3 Điều, cụ thể:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2016/TT-BNN ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.
Điều 2. Bãi bỏ Thông tư số 11/2019/TT-BNNPTNT ngày 22/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.
Điều 3. Điều khoản thi hành

 (Chi tiết của dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung xin gửi kèm theo)

5. Nội dung chính của dự thảo Thông tư

a) Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 4.
b) Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 5 Điều 4.
c) Sửa đổi, bổ sung Điều 19, Điều 20, Điều 21.

d) Sửa đổi mục II phần A và phần B Phụ lục I.
đ) Sửa đổi, bổ sung Phụ lục IV.
e) Bổ sung khoản 26, khoản 27 vào mục I Phục lục V. 

g) Bổ sung Mẫu 26 TS - Quyết định xử lý vệ sinh thú y đối với động vật/sản phẩm động vật thủy sản không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và Mẫu 27 TS - Biên bản xử lý vệ sinh thú y hàng động vật, sản phẩm động vật thủy sản vào Phụ lục V. 

h) Bổ sung Phụ lục VII: Trình tự, thủ tục kiểm tra, lấy mẫu kiểm dịch lô hàng sản phẩm động vật thuỷ sản. 

i) Bãi bỏ một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT.
k) Bãi bỏ Thông tư số 11/2019/TT-BNNPTNT ngày 22/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.
6. Các tài liệu kèm theo Tờ trình
- Dự thảo Thông tư kèm Phụ lục.

- Bảng tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân.

- Bản đánh giá tác động TTHC;
- Công văn thẩm định của Vụ Pháp chế;

- Bản tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định
- Ý kiến của các Thứ trưởng đối với dự thảo Thông tư.

- Văn bản góp ý của các tổ chức, cá nhân.
Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định về kiểm dịch thủy sản. Cục Thú y kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.
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